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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng     năm 2016



QUY CHẾ 

Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Ban hành theo Quyết định số         /QĐ-BVHTTDL ngày      tháng 8  năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, bao gồm: Đề tài độc lập cấp nhà nước; Chương trình khoa học và công nghệ, đề tài độc lập, Dự án khoa học và công nghệ cấp Bộ; Đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

2. Quy chế này áp dụng đối với các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ, đơn vị cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu, đơn vị đặt hàng, cá nhân chủ nhiệm, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các tổ chức, cá nhân có liên quan.


Điều 2. Giải thích từ ngữ
1. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ (sau đây gọi là kết quả nghiên cứu) được xác định trên cơ sở hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu, báo cáo kiến nghị, các sáng kiến, giải pháp hữu ích, mô hình hoạt động, định hướng phát triển, quy trình khoa học.
2. Ứng dụng kết quả nghiên cứu là việc chuyển tải, chuyển hóa các kết quả nghiên cứu, các giải pháp, kiến nghị của đề tài khoa học và công nghệ vào thực tiễn hoạt động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 3. Mục đích, yêu cầu của hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ
1. Mục đích:

- Sử dụng có hiệu quả kết quả nghiên cứu trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chế độ, chính sách; đổi mới cơ chế quản lý; phát triển sự nghiệp đào tạo của các trường; nâng cao hiệu quả hoạt động ngành, lĩnh vực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Ứng dụng kết quả nghiên cứu góp phần nâng cao chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ, trình độ đội ngũ cán bộ nghiên cứu viên, giảng viên, cán bộ khoa học. 
2. Yêu cầu: Ứng dụng kết quả nghiên cứu phải đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, có kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; Có kiểm tra và báo cáo đánh giá kết quả thực hiện; đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định.
Chương II
HÌNH THỨC, TRÌNH TỰ VÀ TRÁCH NHIỆM 
ỨNG DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Điều 4. Các hình thức ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp Nhà nước và cấp Bộ.
1. Tham khảo trong xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách; Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình hành động của ngành, lĩnh vực.
2. Tham khảo trong hoạt động phát triển sự nghiệp ngành, lĩnh vực; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; tuyển chọn, huấn luyện, đào tạo vận động viên.
4. Xuất bản sách, giáo trình, tài liệu giảng dạy.
5. Phổ biến tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, tạp chí chuyên ngành.
6. Sản xuất thử nghiệm.
7. Chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu.
Điều 5. Trình tự ứng dụng kết quả nghiên cứu 
1. Tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nộp kết quả nghiên cứu cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

2. Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với kết quả nghiên cứu (nếu có);

3. Lập kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học gửi về Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
4. Trình lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu.
5. Tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu.

6. Kiểm tra đánh giá, báo cáo quá trình ứng dụng kết quả nghiên cứu.
Điều 6. Đối với các kết quả nghiên cứu ứng dụng hình thức sản xuất thử nghiệm và chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu 
Trình tự, thủ tục triển khai ứng dụng áp dụng theo quy định hiện hành.
Điều 7. Trách nhiệm của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

1. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường là đơn vị quản lý và tổ chức triển khai kết quả nghiên cứu. Chịu trách nhiệm hướng dẫn tổng hợp kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu của đơn vị, tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu, thông báo cho đơn vị chủ trì để tổ chức triển khai ứng dụng.
2. Lập kế hoạch cân đối các nguồn lực hàng năm cho ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành.
3. Chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo lãnh đạo Bộ về kết quả ứng dụng trong thực tiễn.
4. Có trách nhiệm cung cấp các thông tin, kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu đã được phê duyệt.
5. Duy trì, cập nhật  các thông tin về hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ trên trang thông tin điện tử khcnmt-bvhttdl.vn.
Điều 8. Trách nhiệm của các đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ 
1. Sau khi có Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm phải bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, đơn vị đặt hàng và đơn vị cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu. 
2. Trong thời gian không quá 30 ngày sau khi bàn giao kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ theo quy định đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm phải lập kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo mẫu quy định tại phụ lục của Quy chế này.
Kế hoạch ứng dụng của đơn vị gửi kèm Công văn đề nghị về Bộ Văn hoá, Thê thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường).
3. Tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo kế hoạch đã được phê duyệt.
4. Đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở: đơn vị chủ trì căn cứ những quy định tại Quy chế này để lập kế hoạch và triển khai ứng dụng và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị đặt hàng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu.


1. Tiếp nhận kết quả nghiên cứu do đơn vị mình đề xuất đặt hàng sau khi được đánh giá nghiệm thu và có Quyết định công nhận kết quả nghiên cứu của Bộ. 

2. Lập kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường để tổng hợp trình lãnh đạo Bộ phê duyệt.
3. Tổ chức triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu theo kế hoạch đã được phê duyệt; Định kỳ đánh giá và báo cáo kết quả ứng dụng.

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự nghiệp

1. Các cơ quan quản lý nhà nước căn cứ vào kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đã được lãnh đạo Bộ phê duyệt để đăng ký tham khảo kết quả nghiên cứu của các đề tài khoa học và công nghệ có liên quan. 

2. Các đơn vị sự nghiệp căn cứ kế hoạch hoạt động của đơn vị để lập kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu vào phát triển sự nghiệp và nâng cao hoạt động tại đơn vị. Thường xuyên đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học trên trang thông tin điện tử và các tạp chí chuyên ngành (nếu có).

3. Văn bản đăng ký tham khảo kết quả nghiên cứu gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
4. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm cung cấp kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu cho các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu đã được phê duyệt.

Điều 11. Trách nhiệm của các tổ chức khoa học và công nghệ

1. Tổng hợp có hệ thống những công trình nghiên cứu theo lĩnh vực, đánh giá những kết quả nghiên cứu khoa học có giá trị khoa học và có khả năng ứng dụng vào thực tiễn. 

2. Lập kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu của tổ chức khoa học và công nghệ trong việc xuất bản kỷ yếu khoa học và công nghệ 5 năm một lần.


3. Lập kế hoạch và triển khai xuất bản sách, tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, tài liệu tham khảo nghiên cứu; giáo trình giảng dạy đại học và sau đại học sau khi có Quyết định phê duyệt của Bộ.

4. Duy trì, cập nhật các thông tin và kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên các tạp chí chuyên ngành và trang thông tin điện tử của tổ chức khoa học và công nghệ.

Điều 12. Trách nhiệm đơn vị cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu


1. Phối hợp với đơn vị chủ trì và cá nhân chủ nhiệm trong việc xây dựng kế hoạch ứng dụng kết quả nghiên cứu trình lãnh đạo Bộ.

2. Triển khai thực hiện ứng dụng kết quả nghiên cứu khi có Quyết định phê duyệt của lãnh đạo Bộ; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả ứng dụng.

3. Trường hợp đơn vị cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải chịu trách nhiệm ứng dụng kết quả nghiên cứu theo quy định hiện hành.

Điều 13. Kinh phí triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu

  
Ứng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn được sử dụng bằng nguồn ngân sách sự nghiệp thường xuyên của đơn vị và các nguồn thu hợp pháp khác.
CHƯƠNG IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 15. Tổ chức thực hiện 
1. Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị trực thuộc Bộ; các tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ; cá nhân chủ trì thực hiện; các đơn vị/tổ chức cam kết thực hiện ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này. 

2. Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường có trách nhiệm phổ biến quy chế,  theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế.

3. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ánh kịp thời về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường) để tổng hợp trình lãnh đạo Bộ sửa đổi, bổ sung./.

	Nơi nhận:
- Bộ trưởng;
- Các Thứ trưởng;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ VHTTDL;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ;

- Lư​u: VT, KHCNMT, PL.100.
	BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Thiện


PL - KHƯDKQNC

KẾ HOẠCH

Ứng dụng kết quả nghiên cứu đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 20....


1. Tên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào ứng dụng
2. Hình thức ứng dụng
3. Mục tiêu ứng dụng

4. Đơn vị phối hợp triển khai  ứng dụng

5. Các nội dung chính và kết quả dự kiến

6. Dự kiến hiệu quả mang lại
7. Dự kiến thời gian thực hiện (thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc):

8. Nguồn kinh phí triển khai ứng dụng: 
- Kinh phí từ ngân sách nhà nước;

- Khả năng huy động nguồn vốn ngoài NSNN.
..........., ngày…. tháng…. năm 20....

TỔ CHỨC ĐỀ XUẤT

(Ký tên và đóng dấu)

DỰ THẢO I








PAGE  
2

